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nAo cAo
Tinh hinh quf,n tr! c6ng tY

REPORT ON CORPORATE GOWRNANCE

(6 thing/nnm)
(6 months/year)

Kinh gui: - Uy ban chirng kho6n Nhd nu6c;
- Scv Giao dich chring kho6n.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- TCn c6ng ty,A{ame of company: COng ty C6 phAn v4n tii vd thu6 tdu

- Dia chi tru so chiflAddress of headffice:Sii 74, PhO Nguydn Du, Phadng Nguydn Du, QuQn

Hai Bd Trung, Thdnh phii Hd Noi

- Di6n thoqilTelephone; 024.3826 3125 Fax: Email: vfhan@vietfracht.com.vn

- V6n di6u tQ/Charter capital: 150.000-000.000 VND

- Md chimg khoSrVStock symbol: VFR

- MO hinh quin tri cdngty/Governance model:

E Dai hQi d6ng c6 d6ng, HQi d6ng qudn tri, Ban Ki6m so6t vd TOng GiSm d6c/Gi5m d6c

lGeneral Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director

and Director.

tr Dai hQi d6ng c6 ddng, H6i d6ng quin tri, TOng Gi6m d6c/ Gi6m d6c vd c6 Uy ban ki6m to6n

thu6c H6i d6ng qu6n triT General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General

Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.

- VC viec thgc hiQn chfc ndng ki6m to6n nQi bO: Dd thUc hiQr/ Chua thUc hiqn/The

implementation of internal audit; Implemented/ Not yet implemented.

Dd thuc hiQn

I. Ho4t ilQng cfra Dai hQi tl6ng cd d,\nglActivities of the General Meeting of Sltareholders

Th6ng tin vi: c6c cuQc hqp vd Nghi quydt/Quy6t dinh cua Dai hQi d6ng.c6 d6ng (bao gdm ci c6c

n;hfi;6,.J" pai rrOi d'6ng 
"o?ong 

aoq" t[o"g qua du6i hinh thric l6y i kicn bdng vdn

bin)/Information on meetinlgs, resolitions and decisions of the General Meeting of shareholders

(incluiing the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of
written comments):

str SO Ngtri quy6Uquy6t dinh Ngdv NQi dung
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No. Re s oluti on/D e c i s i on No. Date Content

1
Nghi quy6t Dai hQi d6ng c6

d6ng thulngm€n2)2l
28t041202t

Nghi quy6t Dai hQi d6ng c6 d6ng thucrng

ni6n202l th6ng qua:
-Th6ng qua 86o iao ciaT6ng.Gi6m d6c v6

KQ HDSXKD ndm 2020 vitkd hoach n[m
2021
- Th6ng qua BCTC ri6ng vd BCTC Hqp
nhdtnam2o2o
- Th6ng qua 86o c6o ho4t dQng cira HDQT
ndm2020 vlr kC hoachndm2}2l
- Th6ng qua 86o c6o ciaban ki6m so6t

2020 vd kti hoach ho4t d6ng 2021

- Th6ng qua vi6c uy quy€n cho Ban ki6m
so6t lua chon dcrn vi ki6m toinBCTC 2021
- Th6ng qua thu lao thdnh vi6n HDQT, BKS
ndm2020 vd dU to6n thr) lao 2021
- Th6ng qua vi6c trich lfp c6c qu! vd kh6ng

chia c6 trlc cho cO d6ng ndm2020
- Th6ng qua vi6c bAu thdnh vi6n HDQT,
BKS nhiQm ki 2021-2026
- Th6ng qua Dii:u lQ t6 chric vd ho4t dQng

, .4. , A

sua d6i, b6 sung cfra C6ng tY
- Thdng qua Quy ch6 nQi b0 vC quAn tri
C6ng ty sira d6i, b6 sung
- Th6ng qua quy chtl hoat dQng cua HEQT
- TJr6ng qua quy chti hoat dQng cua Ban
Ki6m so6t
- Dai hQi d6ng c6 d6ng uy quyen toin bQ

cho HDQT vd cho ph6p HDQT dugc uY

quyAn cho Chu tich HDQT ho{c thdnh vi0n
HDQT kh6c xem x6t, quy6t dinh, tO chric

tri0n khai cdc vdndA duqc DHDCD thdng
qua

il6no auin tri (R{o c6o 6 th 6ns/nIm)/ Board of Directors (Semi-annual

.)5t

Jr
,Hi

li 1l

TR

RLN

II. HQi tl6ng qufln tri @6o c6o 6 thing/nIm)/
report/annual report) :

1. Th6ng tin vC thenh vi6n HQi d6ng quin tri @DQT)Information about the members of the

Board of Directors:

stt

No
Thdnh vi6n HDQTI Board

of Directors' members

Chric vp/ Position
(rhdnh viAn HDQT dQc

lctp, TVHDQT kh6ng
diiu hdnh))

Independent members
of the Board of
Directors, Non-

Ngdy bit dAufth6ng cdn ld thdnh

vi6n HDQT/ HDQT dQc lflP

The date becoming/ceasing to be

the member of the Board of
Directors

Ngdy U6 nnqm Ngdy mi6n



executive members of
the Board of
Directors))

Date of
appointment

nhi0m

Date of
dismissal

1 Bd: Khric Thi Quj,nh LAm Chu tich HDQT 06112120t7

2 Ong Ddo Nguy6n D[ng Thenh vi6n HDQT 2s11212017
281041202r

a
., Ong:Nguy6n N[ng Tuyiin Thanh vi6n HDQT 28/09/2017

4 6ng: Ph4m Thanh Hdi Thenh vi6n HEQT 2810412021

Stt

No.

Thdnh vi6n HDQTI Board
of Director' member

SO UuOl hqp HDQT
tham dq/

Number of meetings
attended by Board of

Directors

Tj'lQ tham du
hqp/

Attendance
rate

L;f do kh6ng tham
d1r hgp/Reasons/or

absence

I Bd: Khirc Thi Quj,nh LAm 03 100%

2 6ng Ddo Nguy6n Dang 02 t00%
1 cuQc hgp sau ngdy

mi6n nhiQm

., Ong: Nguy6n Ndng Tuytin 03 t00%

4 Ong: Pham Thanh Hdi 03 t00%

l"o oi;- s5t ctra HDOT d6i v6i Ban Gi6m d6c/Supervisine the Board of

2. Cdc cu6c hop HDQT/Meetings of the Board of Directors:

3. Hoqt dQng gi6m s6t cira HDQ upervising the Board of Management

by the Board of Directors:

6 thdngdAu ndm 2021 ludnc6 sg ph6i hqp thucrng xuy6n vd hiQu quA gita HDQT v6i Ban T6ng

Gi6m D6c trong c6ng t6c qu6n ly, di6u hdnh SXKD cua Cdng ty, cu th6:

- HDQT dd thucrng xuy6n gi6m s6t, chi dao c6c hoat d6ng cua Ban T6ng Gi6m d6c vd T6ng

Gi6m d6. t orrg viQc thgc hiQn c6ng t6c qudn 11f, diAu hdnh, thr,rc hiQn c6c mpc ti6u, nhiQm vp, mit

DHDCD, UqI dOng quan tri giao pho, dam bdo ho4t dQng sdn xuAtkinhdganh cua C6ng ty

kh6ng bi gi6n doan vh tuAn thtr dring ph6p 1u0t, Di6u 16, citc quy ch6 n6i b0 cria C6ng ty.

- Th6ng qua hoat dQng ki6m tra, giitms6t, HEQT dd nim Uit t<ip thdi tinh hinh ho4t dQng, ktit

qu6 thpc hi6n kC hoach SXI(D cua C6ng ty, cdc dcrn vi truc thu6c vd c6 nhfrng chi d4o kip thoi

da- bao ho4t dQng sdn xu6t kinh doanh dat hiQu quA, h4n ch6 c6c sai s6t, rtri ro.

- Ban T6ng gi6md$c thUc hiQn chric ndng diOu hanh.h93t dQng cira COng ty theo dirng quy dinh

cua ph6p lu4t, Didu lQ C6ng ty vd c6c Nghf quy6t HQi d6ng quin tri.

- 6 thdng dAu ndm 2021vbinhizu bi6n dQng, chiu sg,Anh hucrng.cua dich bQnh covid 19, tuy

nhi6n bing sr,r c6 ging, dodn k5t vd qry0itam gan T6ng gi6m d6c dd d6m bAo t6t chric trirch,

hodn thdnh nhiQm vu do HDQT giao pho.
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4. Hoat dQng cua c6c ti6u ban thuQc HQi d6ng quin tri (ntiu c6)/Activities of the Board of
Directors' subcommittees (If any):

- HDQT C6ng ty kh6ng 14p ra c6c ti6u ban ri6ng

- HDQT dd chf trong y6u t6 c6ng khai minh bach trong quin tri C6ng ty, thgc hiQn c6ng bd

th6ng tin dAy du vd dring thoi h4n theo quy dinh.

5. CircNghi quy6t/Quy6t dinh cua HQi d6ng quin tri (86o c6o 6 th6ng /ndrn

)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

stt
No.

SO Ngtri quytit/ quy6t Ainn
Re s oluti on/ D e ci s i on N o.

Ngdv

Date

NOi dung

Content

ri lc
th6ng qua

Approval
rate

1 041212UNQ-HDQT t21031202t
Ktl hoach t6 chric DHDCD thudng
ni€n2021

r00%

2
Nghi quy0t DHDCD thudng ni6n
ndm202l

Nghi quy6t 1 28t0412021
Th6ng qua B6o c6o cira T6ng Gi6m

d6c v6 I(Q HDSXKD ndm 2020 vir
ktl hoach ndm202l

100%

Nghi quy6t 2 2810412021
Th6ng qua BCTC ri6ng vd BCTC
da Hqp nh tnam2}20

t00%

Nghi quytit 3 2810412021

Thdng qua 86o c6o hoat dQng cua

HDQT ndm2)2O vd kO ho4ch ndm

202r
t00%

Nghi quy6t 4 2810412021

Th6ng qua 86o c6o cria ban ki6m
sofi2020 vd k6 hoach ho4t dQng

2021

100%

Nghi quy6t 5 281041202t

Th6ng qua viQc uy quydin cho Ban

ki6m so6t lua chon dcrn vi ki6m
tofunBCTC202l

100%

Nghi quy6t 6 2810412021

Th6ng qua thir lao tl,dnh vi6n
HDQT, BKS ndm 2020 vd dU to6n
thir lao 2021

r00%

Nghi quy6t 7 2810412021

Th6ng qua vi6c trich l4q c6c qu! vi
kh6ng chia c6 t[rc cho c6 d6ng ndm

2020

t00%

Nghi quy6t 8 281041202r
Th6ng qua vi6c biu thdnh vi6n
HDQT, BKS nhiQm kj,202l -2026

t00%

Nghi quytit 9 2810412021
Th6ng qua DiAu 10 t6 chric vi ho4t

dQng sua d6i, bO sung ctta COng tY
t00%

Nghiquy0tlO 2810412021

, ^.'^ x
Th6ng qua Quy ch6 nQi bQ v0 qudn

tri COng ty sira d6i, b6 sung
t00%

Nghi quy6t 11 2810412021 Th6ng qua quy ch6 ho4t dQng cua t00%
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HDQT

Nghiquy6t 12 281041202r
Th6ng qua quy ch6 hoat dQng ctra

Ban Ki6m soSt
100%

Nghi quytit 13 28t0412021

Dai hOi d6ng c6 d6ng uy quY6n

todn bQ cho HDQT vd cho ph6P

HDQT duoc try qrry6n cho Chri tich
HDQT ho4c thdnhviOn HDQT
kh6c xem x6t, quy6t dinh, t6 chirc
tri6n khai cdc vlnd6 dusc DHDCD
th6ng qua

t00%

1J os/2021AIQ-HDQT 3010612021

Lua cho don vi thpc hiQn Ki6m
to6n 86o c6o tdi chinh 2021 cua

C6ng ty
100%

6o c6o 6 thdnglndm)/Board of Supervisors/Audit

C ommittee (S emi-annual report/annual report) :

1. Th6ng tin v6 thanh vi6n Ban Ki6m soSt (BKS) lIJy banKi6m to6nl Information about members

of Board of Supervisors or Audit Committee:

to6rr/MeetingsofBoardofSupervisorsorAuditCommittee

@ BKS/ Uy ban Ki6m to6n d6i vdi HDQT

"A 
dOnetiuirivising Board of Directors, Board of Management and shoreholders by Board of

stt

No

Thinh vi6n BKS/ Uy ban

Ki0m to6n

Members of Board of
Supervisors/ Audit

Committee

Chric vg

Position

Ngdy Uat AAtYt<trOng cdn lir
thdnh vi6n BKS/ Uy ban

Ki6m to6n

The date becoming/ceasing to

be the member of the Board
of Supervisors/ Audit

Committee

Trinh d0

chuy6n m6n

Qualificatio
n

I Ong Nguy6n Thanh Tuy6n Truong BKS 2810412011 Thac si

2 Bd D4ng Thi Ha Nguy6n Thdnh vi6n BKS 2610412018 Eai hqc

a
J Ong Ki6u Manh Hung Thanh vi6n BKS 2610612020 Dai hqc

Stt

ltlo.

Thdnh vi6n BKS/ Uy ban

Ki6m todn Members of
Board ofSupervisors/

Audit Committee

^t , l.,
5o buol nop

tham du
Number of
meetings
attended

Tj'lQ tham
du hqp

Attendance
rate

Tf lQ bi6u
quyCt

Voting
rate

Ly do kh6ng
tham dtr hgp

Reasons for
absence

1
0ng.Nguy6n Thanh
TuyCn

02 t00% t00%

2 Bd Dang Thi Ha Nguy0n 02 t00% t00%
a
J Ong Ki6u Manh Hirng 02 1000 100Vo

t-,rn f ia- to6n d6i vdi HDOT. Ban Gi6m d6c di6u hdnh va

Supervisors or Audit Committee:



Ban ki6m so6t d6 ho4t dQng theo dring quy dinh t4i Di6u lQ C6ng ty vd theo quy dinh ph6p lupt.

Trong 6 th6ng dflu ndm 202I, Ban ki6m so6t dd td chric thgc hiQn nhiQm vu cita minh, cu th6 bao

g6m:

- Gi6m s6t vi6c tu6n thr/ thuc hiQn c6c Nghi quyi5t cua Dai hoi d6ng c6 d6ng

- Gi6m s6t hoat d6ng cua HQi d6ng quin tri, Ban T6ng Gi6m d6c;

- Gi6m s6t vi6c tudn thu quy dinh ph6p luflt cua COng ty;

- Rd so6t tinh hinh ho4t dQng kinh doanh dinh kj,t4i C6ng ty theo chucrng trinh lim viQc cua Ban
.., AKlem soat

- Thyc hiqn thAm dinh 86o c6o tinh hinh thirc hiQn ngdn s6ch, 86o c6o quin tri cta C6ng ty, dua

ra 1f ki6n d6ng gop dC COng ty khic phpc kip thdi, d6m bAo c6c b6o c6o duqc hp theo dring quy

dinh phnn 6nh trung thr,rc, hqp l)t tinh hinh tai chinh vh hoat dQng kinh doanh cua C6ng ty

- 96rg t6c ki6m tra,giitm s6t ctra c6c thinh vi6n Ban ki6m so6t duoc thlrc hiQn 1i0n tuc, c6 hQ

thdng nhim nim Uit-t<ip thoi ho4t dQng cua T6ng c6ng ty d0 gifp dcrn vi ph5t tri6n vd kh[c phuc

nhirn"g t6n t4i trong h6 it 619 qu6n ly, diAu hdnh vd hQ th6ng ki6m so6t n6i b0.

4. SU ph6i hqp ho4t dQng gifra BKS/ Uy ban Ki0m to6n d6i v6i ho4t dQng ctra HDQT, Ban Gi6m

d6c di6u hdnh vd cdc chnbQ quin lj kh6c/the coordination among the Board of Supervisors,

Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

Ban Ki6m so6t dd nh4n dugc sy ph6i hqp chflt ch6 cta HDQT, Ban T6ng gi6m d6c vd c6c quAn

lyf.fra.. Ban Ki6m so6t dd nhQn dugc Auy Atrtt Org tin, tdi liQu cAn thi6t cho c6ng t6c ki6m tra

gi6m sat cfrng nhu cu c6n b0 ldm viQc v6i Ban ki6m so6t khi c6 you cau.

5. Hopt dQng kh6c cua BKS/ Uy ban Ki6m to6n (n6u co)lOther activities of the Board of
Supervisors and Audit Committee (f any):

Kh6ng

IV. Ban tlidu hhnh/B oard of Management

slc

t4o v6 quin tri cdngty/Truining

C6c khoa ddo tao vA quin tri c6ng ty md c6c thdnh vien HDQT, thanh vi6n BKS, Gi6m doc

(T6ng Gi6m ddc) di6u hanh, circ cdnbQ quin lf khSc vd Thu k1f c6ng ty dd tham gia theo quy

STT

No.

Thdnh vi6n Ban di6u
hitnWMembers of

Board of
Management

Ngdy th6ng
ndm sinh

Date of birth

Trinh dQ chuyOn

m6n

Qualification

Ngdy b6 nhiQm/ mi6n nhiQm

thanh vi6n Ban di6u hdnh/

Date of appointment /
dismissal of members of the

Board of Management /
1 Ong Trdn Binh Phir 2U0211960 Dai hoc 0st06/20t4

2 Ong LC Vdn Thanh t0l0sl1963 Eai hoc Mi6n nhiem:0110612021

v o{n tru&nslChief Accountant

Ho vd t6n

Name

Ngdy th6ng
ndm sinh

Date of birth

Trinh dQ chuy6n
mdn nghiCp vu

Qualification

Ngdy b6 nhi€m/ mi6n nhiQm

Date o.f appointment/ dismissal

Ong Ddo Nguy0n Ding 0510211982 Th4c si 0610312017

VI- Diro tao vG oufrn c 0n ining courses on corporate governance:



dinh vC qudn tri clngty/Training courses on corporate governance were involved by members of
Board ojDirectors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and

secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

VII. Danh srich vd ngud'i c6 li6n quan cfia cdng ty il4i chfng (Brio c6o 6 thfng/nlm) vdr giao

dlch cria ngud'i c6 li6n quan cia c6ng fy vfi chinh C6ng ty/The list of affiiated persons of
the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons

of the Company)

1. Danh s6ch vC ngudi c6 1i6n quan cria cdngty/The list of ffiliated persons of the Company

ST
T

No.

Tdn t6 chric/c5 nhdn
Nctme of organiza

tion/indi vidual

Tdi
khoAn
giao
dich

ch[r'ng
kho6n
(ni5u

c6)

Chi'c vu tai
,A

cong ty (neu
c6)

S6
^.4ulay
NSH

*
nqdY
c2p,
noi
cap

NSH

Dia
chi try

sd
chinh/
Dia
chi

li6n h€

Thdi rli6m
bat dAu n
ngudi c6
li6n quan

Thdi di6m
kh6ng cdn
ld ngudi c6
li6n quan

L!
do

M6i
quan

h0
I ren

quan
v6i

c6ng
tv/

Thdn h vi6n HQi dOng qu6n tri

I Bd Khirc Thi Quj'nh Lam
cht tich
HDQT

0611212017

2 6ng Ddo Nguy6n D{ng
Thdnh vi6n

HDQT
2511212017 2810412021

3 6ng Nguy6n Ndng Tuy6n
Thdnh vi6n

HDQT
2810912017

4 Ong Ph4m Thanh Hii Thdnh vi0n
HDQT

2810412021

Ban I6ng Gi6m d6c

Ong TrAn Binh Phir
T6ngGi6rn

d6c
0s10612014

2 Ong LC Van Thdnh Ph5 TGE 0U09l20ll 0y061202\

Ban Ki6m so6t

Ong.Nguy6n Thanh
TuyCn

Tru6'ng BKS 28104120r7

2 Bd EIng Thi Hd Nguy6n
Thdnh vi6n

BKS
2610412018

J 6ng Ki6u M4nh Hiurg
Thdnh vi6n

BKS
2910612020

K6 to6n tru6ng

1 Ong Ddo Nguy6n Ddng KTT 0610312017

Ngud'i rluo. c fry quy6n cdng b6 th6ng tin

Ong Ddo Nguy6n E[ng
Nguo'i c6ng
b6 th6ng tin

20t0812018



Ghi chil/Note; sri Giiiy NSH*. sA CUwOTUO chiAu @6i vdi cd nhdn) hoqc S(i Giiiy chilmg lhAn
dang tq,, doanh nghiQp, Gidy phdp hoqt ddng hoQc gidy td phdp ly taong daong (d6i vdi t6

chac)/lrlSH l{o.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration

Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. Giao dich giira c6ng ty vdi ngudi c6 liOn quan ctia c6ng ty; hodc giira c6ng ty vdi c6 d6ng 16n,

nguoi nQi bQ, ngudi c6 li6n quan ctra ngudi nQi b0/ Transactions between the Company and its

ffiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and

ffiliated persons.

Kh6ng c6

3. Giao dich giira nguoi nQi b0 c6ng ty, ngudi c6 li6n quan ctta ngudi nQi bQ v6i c6ng ty con,

c6ng ty do c6ng ty niim qryen ki€m sodt/ Transaction between internal persons of the Company,

ffiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company

take s controlling pow er.

Kh6ng c6

4. Giao dich giira c6ng ty vor chc d6i tuqng khdclTransactions between the Company and other

objects

Kh6ng c6

4.1. Giao dfch giira cdng ty v6i c6ng ty md thenh vi6n HDQT, thanh vi6n Ban Ki6m so6t, Gi6m

d6c (T6ng Giaryd6c) vd nguoi qudn lf kh6c dd vd dang ld thdnh vi6n s6ng l0p hoac thdnh vi6n

HEQT, Gi6m d6c (T6ng Gi6m d6c) diAu hdnh trong thdi gian ba (03) ndm trd lai ddy (tinh tai

thoi di6m lfp brio cin)lTransactions between the Company and the company that its members of
Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been

founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (0 j) latest years

(calculated at the time of reporting).

Kh6ng c6

4.2. Grao dich giira c6ng ty v6i c6ng ty md ngudi c6 1i6n quan cita thenh vi6n HDQT, thdLnh vi6n

Ban Kirim so6t, Gi6m d6c (T6ng Gi6m d6c) vd nguoi quin ly kh6c ld thdnh vi6n HDQT, GiSm

d6c (TOng Gi6m d6c) dieu hdnh/ Transactions between the Company and the company that its

ffiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General

Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or
cEo).

Kh6ng c6

4.3. Cdc giao dich kh6c cua c6ng ty (n0u c6) c6 th6 mang lai lOr^ ich vAt chAt ho{c phi vfit ctr6t COi

vdi rhdnh vi6n HDQT, thAnh vi6n Ban Ki6m so6t, Gi6m ddc (T6ng Gi6m d6c) vd ngudi quin l;f

ldtircl Other transactions of the Company (rf ,ry) may bring material or non- material benefits

for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General

Director) and other managers.

Kh6ng c6

VIII. Giao dich cd phi6u cria ngutri nQi bQ vir ngudi li6n quan cfra ngudi nQi bQ (B6o c6o 6

thfng/nlm)/Share transactions of internal persons and their afilliated persons (Semi-unnual

report/annual report)



l. Danh s6ch ngu&i nQi b0 vi ngudi c6 li6n quan cria nguOi nQi b\/The list of internal persons

qnd their affiliated persons c6ng ty / Transactions of internal persons and affiiated persons with

shares of the Company

Kh6ng c6

2. Giao dich cira nguoi nQi b0 vd nguoi c6 li€n quan d6i v6i c6 phi6u cria cdngtylTransactions
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Phụ lục 1: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY VIETFRACHT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 
 

STT Họ tên 
Tài khoản 
giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có) 

Số CMND /Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp 

 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
đầu  kỳ 

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ 

Ghi chú 

I Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm  TV HĐQT 
Số CMND: 011675373; 
Ngày cấp: 07/11/2010;  
Nơi cấp: Hà Nội 

Khu Ga, Văn Điển, 
Thanh Trì, Hà Nội    

 Người có liên quan của bà Khúc Thị Quỳnh Lâm 

1.  Khúc Như Đổng   
Số CMND: 011484401; 
Ngày cấp: 23/10/2003;  
Nơi cấp: Hà Nội 

Khu Ga Văn Điển, Thanh 
Trì, Hà Nội   Bố 

2.  Nguyễn Thị Mai   
Số CMND: 010602045; 
Ngày cấp: 23/10/2003;  
Nơi cấp: Hà Nội 

Khu Ga Văn Điển, Thanh 
Trì, Hà Nội   Mẹ 

3.  Nguyễn Duy Hùng   
Số CMND: 011782594; 
Ngày cấp: 20/5/1993;  
Nơi cấp: Hà Nội 

Khu Ga Văn Điển, Thanh 
Trì, Hà Nội   Chồng 

4.  Nguyễn Tường Huy   

Số CMND: 
001200014250; 
Ngày cấp: 08/7/2015;  
Nơi cấp:Cục CS ĐKQL 
CT và DLQG về dân cư 

Khu Ga Văn Điển, Thanh 
Trì, Hà Nội   Con trai 

5.  Khúc Anh Sơn   
Số CMND: 012173551; 
Ngày cấp: 14/9/1998;  
Nơi cấp: Hà Nội 

172 Trần Bình, Hà Nội   Anh trai 

6.  Khúc Như Giang   
Số CMND: 011834904; 
Ngày cấp: 09/5/1998;  
Nơi cấp: Hà Nội 

Khu Ga Văn Điển, Thanh 
Trì, Hà Nội   Em trai 
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7.  Ngân hàng TMCP Đông 
Nam Á   

ĐKKD: 0200253985; 
Ngày cấp 14/1/2005 tại sở 
KH&ĐT TP HN 

Số 25 Trần Hưng Đạo, 
Phan Chu Trinh, Hoàn 
Kiếm, HN 

  
Bà Lâm là 

Tviên 
HĐQT 

8.  Tổng công ty Thương mại 
Hà Nội - CTCP   

Số ĐKKD: 0100101273 
cấp ngày 08/2/1993 tại Sở 
KHĐT TP HN 

Số 38-40 Lê Thái Tổ, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội   

Bà Lâm là 
Thành viên 

HĐQT 

9.  Công ty CP DV XNK Nông 
sản Hà Nội   

Số ĐKKD: 0100107589; 
Ngày cấp: 01/12/2015 
Nơi cấp:  Sở KH&ĐT TP 
Hà Nội 

Số 210 Nguyễn Trãi, 
Phường Thượng Đình, 
Quận Thanh Xuân, Hà 
Nội 

  Bà Lâm là 
TV HĐQT 

10.  
Công ty CP đầu tư và kinh doanh 
BĐS Smart key 
 

  
0108220522 cấp ngày 
26/02/2021 tại Sở KH&ĐT 
Tp. Hà Nội 
 

Số 94 Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 
 

  
Bà Lâm là 
Chủ tịch 
HĐQT 

 

11.  
Công ty CP Dược – Vật tư Y tế 
Nghệ An 
 

  
2900491298 cấp ngày 
30/01/2002 tại Sở KH&ĐT 
tỉnh Nghệ An 
 

Số 16 Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường Hưng Bình, TP 
Vinh, Nghệ An 
 

  
Bà Lâm là 
Chủ tịch 
HĐQT 

 

II Ông Nguyễn Năng Tuyến  TV HĐQT 
CMND: 125261074. Ngày 
cấp: 15/7/2015 tại CÔng 
ty tỉnh Bắc Ninh 

Thị trấn Lim, huyện 
Tiên Du, Bắc Ninh    

Người liên quan của ông Nguyễn Năng Tuyến 

1.  Nguyễn Vân Huế    H1 Kim Giang, Thanh 
Xuân, Hà Nội   Vợ 

2.  Nguyễn Năng Phúc Huy    H1 Kim Giang, Thanh 
Xuân, Hà Nội   Con 
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3.  Nguyễn Lam Giang    H1 Kim Giang, Thanh 
Xuân, Hà Nội   Con 

4.  Nguyễn Năng Chỉ    Thị trấn Lim, Tiên Du 
Bắc Ninh   Bố đẻ 

5.  Nguyễn Năng Tùng    Thị trấn Lim, Tiên Du 
Bắc Ninh   Em ruột 

6.  Nguyễn Văn Hiền    Thị Trấn Diêm Điền, Thái 
Thụy, Thái Bình   Bố vợ 

7.  Nguyễn Thị Kim    Thị Trấn Diêm Điền, Thái 
Thụy, Thái Bình   Mẹ vợ 

8.  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ 
KHÍ Ô TÔ THỐNG NHẤT 
THỪA THIÊN HUẾ 

  
ĐKKD: 3300337345. 
Ngày cấp: 03/11/2000. Nơi 
cấp: Sở KH&ĐT TP HN 

38 Hồ Đắc Di, Phường 
An Cựu, Thành phố Huế, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế, 

  
Ông Tuyến 
là Chủ tịch 

HĐQT 

9.  
CÔNG TY TNHH KINH 
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 
NGOẠI GIAO ĐOÀN 

  
ĐKKD: 0108001400; 
Ngày cấp: 25/09/2017; 
Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP 
Hà Nội 

Số 14, phố Láng Hạ, 
Phường Thành Công, 
Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội 

  
Ông Tuyến 

là Giám 
đốc 

10.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU 
TƯ Ô TÔ HƯNG PHÁT 

  
ĐKKD: 5701823610; 
Ngày cấp: 22/08/2016;  
Nơi cấp: Sở KH&ĐT 
Quảng Ninh 

Lô H31, đường Hoàng 
Quốc Việt, Phường Hùng 
Thắng, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh 

  
Ông Tuyến 

là Giám 
đốc 

11.  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 
LẮP VÀ DỊCH VỤ THĂNG 
LONG 

  
ĐKKD: 0106044952; 
Ngày cấp: 26/11/2012; 
Nơi cấp: Sở KH&ĐT 
Quảng Ninh 

Khu 3, Phường Hà 
Khánh, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam 

  
Ông Tuyến 
là Chủ tịch 

HĐQT 

III Ông Phạm Thanh Hải  TV HĐQT 

001071014561 cấp 
14/08/2017 tại Cục CS 
ĐKQG Cư trú và DLQG 
về dân cư 

Tổ 32, Nơ 9A, Linh 
Đàm, Hoàng Liệt, 
Hoàng Mai, HN 
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Người liên quan của ông Phạm Thanh Hải      

1. 1 Phạm Duy Ngọ    Thanh Trì, Hà Nội   Bố đẻ 

2. 2 Trần Thị Thảo    Thanh Trì, Hà Nội   Mẹ đẻ 

3. 3 Đinh Văn Thuế    Cầu Giấy, Hà Nội   Bố vợ 

4. 4 Bùi Thị Ngân    Cầu Giấy, Hà Nội   Mẹ vợ 

5. 5 Đinh Thị Thanh Hà   027173000248 cấp 
14/08/2017 tại HN 

Hoàng Mai, Hà Nội   Vợ 

6. 6 Phạm Nhật Minh   001200015073 cấp 
15/08/2017 tại HN 

Hoàng Mai, Hà Nội   Con  

7. 7 Phạm Minh Hằng   001303004192 cấp 
01/11/2017 tại HN 

Hoàng Mai, Hà Nội   Con 

8.  Phạm Thành Huy    Thanh Xuân, Hà Nội   Em trai 

9.  Nguyễn Ngọc Lan    Thanh Xuân, Hà Nội   Em dâu 

10.  Phạm Thị Thanh Vân    Nam Từ Liêm, Hà Nội   Em gái 

11.  Đặng Tiến Dũng    Nam Từ Liêm, Hà Nội   Em rể 

IV Ông Đào Nguyên Đặng  KTT 

Số CMND: 
022082001751; 
Ngày cấp: 20/10/2016;  
Nơi cấp: Hà Nội 

66/14 Vũ Hữu, Nhân 
Chính, Thanh Xuân    
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Người có liên quan của ông Đào Nguyên Đặng 

1.  Đào Đại Nam    Đã chết   Bố đẻ 

2.  Phạm Thị Mai    TP Hạ Long – Quảng 
Ninh   Mẹ đẻ 

3.  Nguyễn Thế Dũng    Nhân Chính – Thanh 
Xuân – HN   Bố vợ 

4.  Phạm Thị Bưởi    Nhân Chính – Thanh 
Xuân – HN   Mẹ vợ 

5.  Nguyễn Thị Thanh Hòa    Nhân Chính – Thanh 
Xuân   Vợ 

6.  Đào Nguyên Gia Linh    Nhân Chính – Thanh 
Xuân   Con gái 

7.  Đào Nguyên Gia Khánh    Nhân Chính – Thanh 
Xuân   Con trai 

8.  Đào Xuân Thịnh    Đã chết   Anh trai 

9.  Phạm Thị Thược    Thanh Trì – Hà Nội   Chị dâu 

10.  Đào Thị Đức    Phường Hà Khẩu – TP.Hạ 
Long   Chị gái 

11.  Lưu Quang Chính    Phường Hà Khẩu – TP.Hạ 
Long   Anh rể 
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12.  Đào thị Vượng    Xã Đông Các – Đông 
Hưng – Thái Bình   Chị gái 

13.  Hà Văn Huân    Xã Đông Các – Đông 
Hưng – Thái Bình   Anh rể 

14.  

CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 
VÀ THƯƠNG MẠI KIM 
NGỌC 

  
ĐKKD: 0103195054. 

Ngày cấp 22/12/2008; Nơi 
cấp: Sở KH&ĐT TP HN 

Số 14, phố Láng Hạ, 
Phường Thành Công, 

Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội 

  
Ông Đặng 
là Giám 

đốc 

15.  
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
& PHÁT TRIỂN PHƯƠNG 
ĐÔNG 

  

ĐKKD: 0101410757; 
Ngày cấp 01/10/2003; Nơi 

cấp: Sở KH&ĐT TP Hà 
Nội 

Số 16 Láng Hạ, Phường 
Thành Công, Quận Ba 

Đình, Thành phố Hà Nội, 
  

Ông Đặng 
là Giám 

đốc 

V. Ông Nguyễn Thanh Tuyền  Trưởng 
BKS 031090003634 Hoa Đàm, Tam Đa. 

Vĩnh Bảo, Hải Phòng    

Người liên quan của ông Nguyễn Thanh Tuyền 

1.  Nguyễn Minh Phương - -  Hoa Đàm, Tam Đa, Vĩnh 
Bảo, Hải Phòng 0 0 Bố đẻ 

2.  Đào Thị Tuyến - - 031167002298 Hoa Đàm, Tam Đa, Vĩnh 
Bảo, Hải Phòng 0 0 Mẹ đẻ 

3.  Nguyễn Minh Tân - - 031960902 Hoa Đàm, Tam Đa, Vĩnh 
Bảo, Hải Phòng 0 0 Em 

4.  Đoàn Thu Huyền - - 031195002756 Hoa Đàm, Tam Đa, Vĩnh 
Bảo, Hải Phòng 0 0 Vợ 

5.  Nguyễn Thanh Tùng - -  Hoa Đàm, Tam Đa, Vĩnh 
Bảo, Hải Phòng 0 0 Con 
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6.  Công ty CP Dược – Vật tư Y 
tế Nghệ An   

2900491298 cấp ngày 
30/1/2002 tại Sở KH&ĐT 

tỉnh Nghệ An 

Số 16 Nguyễn Thị Minh 
Khai, TP Vinh, Nghệ An   Ông Tuyền 

là TV BKS 

VI Đặng Thị Hà Nguyên  TV BKS 

CCCD: 031178001569; 
Ngày cấp: 30/10/2018; 

Nơi cấp: Cục trưởng cục 
CSQLHCVTTXH 

    

Người liên quan của bà Đặng Thị Hà Nguyên 

1.  
Đặng Quang Hạnh 0340500027

83 
03/02/2017 Cục trưởng cục CS ĐKQL 

cư trú và DLQG về DC  
 

 Bố đẻ 

2.  
Nguyễn Thị Thanh Hiếu 0311520009

64 
01/04/2016 Cục trưởng cục CS ĐKQL 

cư trú và DLQG về DC  
 

 Mẹ đẻ 

3.  
Vũ Bá Định 011729334 

23/11/2009 Công an Hà nội 
 

 
 Chồng 

4.  
Vũ Gia Minh 0012050136

93 
24/02/2020 Cục trưởng cục 

CSQLHCVTTXH  
 

 Con 

5.  
Vũ Thị Hà Phương Chưa có 

  
 

 
 Con 

6.  
Đặng Thị Hương 012273811 

10/9/1999 Công an Hà nội 
 

 
 Con 

7.  
Công ty CP Chứng khoán 
Asean  

 GP thành lập và hoạt động 
kinh doanh chứng khoán 
số:  34/UBCK-GPHĐKD 

của UBCKNN 

Số 17, phố Ngô Quyền, 
Phường Tràng Tiền, Quận 

Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội 

 

 
Bà Nguyên 

là TV 
HĐQT 
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VII Ông Kiều Mạnh Hùng  
TV Ban 
Kiểm soát 

Số CMND: 012175615 
Ngày cấp: 04/10/2011;  
Nơi cấp: Hà Nội 

Số 14, Ngõ 135 Đường 
Khuất Duy Tiến, Thanh 
Xuân, Hà Nội 

   

Người liên quan của Ông Kiều Mạnh Hùng 

1.  
Kiều Hồng Mai    Số 14, Ngõ 135 Đường Khuất 

Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội   Bố đẻ 

2.  
Trần Thị Nhỏ    

Số 14, Ngõ 135 Đường Khuất 
Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội   Mẹ đẻ 

3.  
Bùi Huy Ánh       Bố vợ 

4.  
Nguyễn Thị Nguyệt Dung       Mẹ vợ 

5.  
Bùi Huy Ánh Nguyệt   012209326; Ngày cấp: 

13/02/2014 tại Hà Nội 

Số 14, Ngõ 135 Đường 
Khuất Duy Tiến, Thanh 
Xuân, Hà Nội 

  Vợ 

6.  
Kiều Gia Huy    

Số 14, Ngõ 135 Đường 
Khuất Duy Tiến, Thanh 
Xuân, Hà Nội 

  Con trai 

7.  
Kiều Minh Khôi    

Số 14, Ngõ 135 Đường 
Khuất Duy Tiến, Thanh 
Xuân, Hà Nội 

  Con trai 

8.  
Kiều Tuấn Anh       Anh trai 

9.  
Võ Thị Thanh Hương       Chị dâu 
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